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	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Trình độ chuyên môn, 

ngoại  ngữ, tin học
	Tuyển dụng 
vào vị trí việc làm
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	I.
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	
	

	1
	Nguyễn Đình Vỹ
	01/05/1975
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: C; tin học: B
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Trúng tuyển

	2
	Võ Ngọc Nhân
	20/09/1973
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: C; tin học: B
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Trúng tuyển

	3
	Trần Trung Sơn
	23/10/1973
	Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng; Đại học ngành ngôn ngữ Anh; tin học: B
	Kế toán trưởng, 
Trưởng phòng Tổng hợp
	Trúng tuyển

	4
	Vũ Khắc Hùng
	11/05/1975
	Thạc sĩ Xây dựng CTGT; 

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B1; tin học: B
	Trưởng phòng Quản lý dự án và Tư vấn giám sát
	Trúng tuyển

	5
	Phạm Thái Uyết
	11/06/1979
	Thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố; 

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B1; tin học: B
	Trưởng phòng Thí nghiệm 

và Kiểm định
	Trúng tuyển

	6
	Hồ Sỹ Cần
	16/09/1979
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; 

Cao đẳng Xây dựng DD&CN; tiếng Anh: C; tin học: B
	Trưởng Phòng Kinh tế - 
Kế hoạch
	Trúng tuyển

	7
	Nguyễn Anh Tuấn
	27/03/1980
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Trưởng phòng Kỹ thuật, 

công nghệ và Môi trường
	Trúng tuyển

	8
	Lê Thị Kim Bình
	09/06/1978
	Cử nhân Kinh tế; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp
	Trúng tuyển

	9
	Đoàn Thị Thu Hà
	22/12/1976
	Kỹ sư Xây dựng đường bộ; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp
	Trúng tuyển

	10
	Lê Văn Sinh
	26/09/1966
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh B; tin học B
	Phó Trưởng phòng Quản lý dự án và Tư vấn giám sát
	Trúng tuyển

	11
	Huỳnh Văn Hoàng
	01/12/1971
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; Kỹ sư Xây dựng thủy lợi; 

tiếng Anh: B; tin học: B
	Phó Trưởng phòng Quản lý dự án và Tư vấn giám sát
	Trúng tuyển

	12
	Bùi Phụ Ty
	01/01/1978
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; Kỹ sư Hóa silicat; 

tiếng Anh: B; tin học: B
	Phó Trưởng phòng Thí nghiệm và Kiểm định
	Trúng tuyển

	13
	Nguyễn Hữu Nhật
	29/09/1980
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Phó Trưởng phòng Thí nghiệm và Kiểm định
	Trúng tuyển

	14
	Trịnh Đức Liêm
	01/07/1982
	Kỹ sư Tự động hóa thiết kế Cầu đường; tiếng Anh: B; 
tin học: B
	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, công nghệ và Môi trường
	Trúng tuyển

	15
	Phạm Quang Hiển
	14/01/1982
	Kỹ sư Tự động hóa thiết kế Cầu đường; tiếng Anh: B; 
tin học: B 
	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, công nghệ và Môi trường
	Trúng tuyển

	II.
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	

	16
	Võ Thị Thu Thủy
	01/12/1976
	Cử nhân Kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ; 

Kỹ thuật viên Tin học
	Kế hoạch
	Trúng tuyển

	17
	Lâm Thị Cẩm Ly
	09/12/1981
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Kế hoạch
	Trúng tuyển

	18
	Phan Hoàng Lan
	16/09/1989
	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Trung cấp Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Kế hoạch
	Trúng tuyển

	19
	Võ Thị Hồng Lụa
	28/05/1987
	Cử nhân Kế toán; tiếng Anh: B; Kỹ thuật viên Tin học
	Kế hoạch
	Trúng tuyển

	20
	Nguyễn Quang Chung
	02/12/1983
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: C; tin học: B
	Kế hoạch
	Trúng tuyển

	21
	Cao Thị Hoa
	27/07/1993
	Kỹ sư Kinh tế xây dựng (loại giỏi); 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Kế hoạch 
	Trúng tuyển

	22
	Nguyễn Văn Phương
	02/01/1985
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: C; 

Kỹ thuật viên Tin học
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	23
	Nguyễn Việt Hải
	29/09/1983
	Kỹ sư Tự động hóa thiết kế Cầu đường; 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	24
	Phạm Ngọc Ninh
	19/05/1984
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	25
	Mai Văn Dụng
	12/07/1986
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	26
	Nguyễn Thị Xiêm Hồng
	17/03/1983
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	27
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	05/01/1984
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; 

Kỹ thuật viên Tin học
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	28
	Đào Thị Mỹ Phượng
	04/11/1981
	Cử nhân Kinh tế; tiếng Anh: B; Kỹ thuật viên Tin học
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	29
	Lê Thị Minh
	01/04/1982
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	30
	Trương Thị Mỹ Trinh
	24/06/1991
	Cử nhân Kế toán; tiếng Anh: C; tin học: B
	Khoa học công nghệ - 

Môi trường
	Trúng tuyển

	31
	Vũ Văn Minh
	22/01/1985
	Kỹ sư trắc địa; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	32
	Trần Phước Duy Vũ
	02/10/1985
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	33
	Hồ Xuân Thảo
	14/10/1985
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	34
	Trần Hữu Bình
	10/01/1988
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	35
	Nguyễn Ngọc An
	21/08/1990
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	36
	Dương Thanh Bình
	07/04/1990
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	37
	Lê Văn Hoàng
	02/02/1985
	Cao đẳng Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	38
	Chu Thị Minh Thoa
	08/02/1976
	Trung cấp Cầu đường bộ; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	39
	Trần Viết Chiến
	23/12/1987
	Trung cấp Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Khảo sát – Thiết kế
	Trúng tuyển

	40
	Lê Duy Thái
	24/10/1972
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	41
	Nguyễn Hồng Đức
	01/01/1969
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	42
	Lê Khả Mậu
	20/03/1971
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	43
	Trần Anh Trúc
	01/10/1976
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	44
	Nguyễn Đức Vũ
	01/01/1979
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	45
	Trần Văn Thành
	15/07/1979
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	46
	Nguyễn Đình Trung
	19/11/1984
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	47
	Phạm Văn Nghĩa
	14/06/1976
	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; 
tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	48
	Bùi Duy Hiếu
	01/11/1981
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; Kỹ sư Công trình thủy;

 tiếng Anh: B; tin học: B
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	49
	Võ Quốc Thìn
	19/11/1976
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	50
	Trần Đình Ty
	15/10/1973
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	51
	Võ Khắc Thịnh
	14/05/1981
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	52
	Trương Bá Tuấn
	30/01/1980
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	53
	Trần Quang Hiệp
	27/10/1983
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; 

Kỹ thuật viên Tin học
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	54
	Nguyễn Đại Lợi
	09/02/1977
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: C; tin học: B
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	55
	Bùi Huy Phú
	03/11/1979
	Thạc sĩ Xây dựng CTGT; Kỹ sư Xây dựng Cầu đường;

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	56
	Hồ Phi Cảnh
	22/12/1969
	Kỹ sư Xây dựng đường sắt; tiếng Anh: B;

Kỹ thuật viên Tin học
	Tư vấn giám sát – 

Quản lý dự án
	Trúng tuyển

	57
	Huỳnh Nhân
	06/07/1977
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	58
	Nguyễn Thanh Sơn
	20/04/1982
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	59
	Võ Văn Trinh
	02/11/1986
	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; tiếng Anh: B; 
Kỹ thuật viên Tin học
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	60
	Lê Viết Vinh
	01/01/1976
	Kỹ sư Cơ khí; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	61
	Tăng Văn Hạnh
	15/11/1980
	Cử nhân Địa chất - Công trình; tiếng Anh: B; tin học: B
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	62
	Lê Thị Viết
	16/02/1983
	Kỹ sư Công nghệ hóa học - Silicat; tiếng Anh: C; 

Kỹ thuật viên Tin học
	Kiểm định
	Trúng tuyển

	63
	Hoàng Thị Liễu
	07/01/1976
	Trung cấp Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	64
	Dương Khắc Quyết
	16/08/1979
	Trung cấp Cầu đường bộ; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	65
	Hoàng Ngọc Lựu
	12/12/1983
	Cao đẳng Xây dựng Cầu đường; 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	66
	Phạm Ngọc Tuân
	06/03/1983
	Trung cấp Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	67
	Trần Đức Trí
	05/10/1986
	Cao đẳng nghề Khoan thăm dò địa chất; 
tiếng Anh: B; tin học: B
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	68
	Phạm Văn Toàn
	29/03/1986
	Trung cấp Cầu đường; tiếng Anh: B; tin học: B 
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	69
	Hoàng Thị Thùy Trang
	25/05/1993
	Trung cấp Xây dựng Cầu đường; 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Thí nghiệm
	Trúng tuyển

	III.
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	

	70
	Bùi Thị Thu Hiền
	30/09/1978
	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Kinh tế; 

tiếng Anh: C; tin học: B 
	Tổ chức nhân sự
	Trúng tuyển

	71
	Nguyễn Hải Triều
	30/09/1977
	Cử nhân Điện tử viễn thông; Kỹ sư Tin học; 
tiếng Anh: B
	Hành chính, quản trị
	Trúng tuyển

	72
	Trần Nguyễn Đức Thu
	28/05/1986
	Cao đẳng Công nghệ sinh học; Trung cấp Lễ tân; Trung học chuyên nghiệp Tin học văn phòng; tiếng Anh: C
	Văn thư, lưu trữ
	Trúng tuyển

	73
	Nguyễn Văn Đạo
	01/02/1977
	Cử nhân Kế toán; tiếng Anh: B; tin học: B
	Kế toán
	Trúng tuyển

	74
	Võ Thị Phương Thảo
	07/8/1988
	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; 

tiếng Anh: B; tin học: B 
	Kế toán
	Trúng tuyển

	75
	Phạm Thị Lệ Nga
	15/10/1982
	Cử nhân Quản trị kinh doanh; tiếng Anh: B; tin học: B
	Thủ quỹ
	Trúng tuyển
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